
THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 3/12/2018 3/13/2018 3/14/2018 3/15/2018 3/16/2018 3/17/2018

MÔN KT cơ bản trong PT KT cơ bản trong PT KT cơ bản trong PT KT cơ bản trong PT KT cơ bản trong PT KT cơ bản trong PT

GIÁO VIÊN Trương Bách Chiến Trương Bách Chiến Trương Bách Chiến Trương Bách Chiến Trương Bách Chiến Trương Bách Chiến

Lớp - Số tiết C - 4/16 L - 4/16 C - 8/16 L - 8/16 C - 12/16 L - 12/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 3/19/2018 3/20/2018 3/21/2018 3/22/2018 3/23/2018 3/24/2018

MÔN KT cơ bản trong PT KT cơ bản trong PT KCS đường - BK KCS đường - BK KCS đường - BK KCS đường - BK

GIÁO VIÊN Trương Bách Chiến Trương Bách Chiến Hoàng Thị Ngọc Nhơn Hoàng Thị Ngọc Nhơn Hoàng Thị Ngọc Nhơn Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Số tiết C - 16/16 L - 16/16 C - 4/20 L - 4/20 C - 8/20 L - 8/20

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 3/26/2018 3/27/2018 3/28/2018 3/29/2018 3/30/2018 3/31/2018

MÔN KCS đường - BK KCS đường - BK KCS đường - BK KCS đường - BK KCS đường - BK KCS đường - BK

GIÁO VIÊN Hoàng Thị Ngọc Nhơn Hoàng Thị Ngọc Nhơn Hoàng Thị Ngọc Nhơn Hoàng Thị Ngọc Nhơn Hoàng Thị Ngọc Nhơn Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Số tiết C - 12/20 L - 12/20 C - 16/20 L - 16/20 C - 20/20 L - 20/20

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 4/2/2018 4/3/2018 4/4/2018 4/5/2018 4/6/2018 4/7/2018

MÔN KCS thủy sản KCS thủy sản KCS thủy sản KCS thủy sản KCS thủy sản KCS thủy sản

GIÁO VIÊN Lê Phan Thùy Hạnh Lê Phan Thùy Hạnh Lê Phan Thùy Hạnh Lê Phan Thùy Hạnh Lê Phan Thùy Hạnh Lê Phan Thùy Hạnh

Số tiết C - 4/16 L - 4/16 C - 8/16 L - 8/16 C - 12/16 L - 12/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 4/9/2018 4/10/2018 4/11/2018 4/12/2018 4/13/2018 4/14/2018

MÔN KCS thủy sản KCS thủy sản KCS trà - cà phê KCS trà - cà phê KCS trà - cà phê KCS trà - cà phê

GIÁO VIÊN Lê Phan Thùy Hạnh Lê Phan Thùy Hạnh Hoàng Thị Trúc Quỳnh Hoàng Thị Trúc Quỳnh Hoàng Thị Trúc Quỳnh Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Số tiết C - 16/16 L - 16/16 C - 4/16 L - 4/16 C - 8/16 L - 8/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 4/16/2018 4/17/2018 4/18/2018 4/19/2018 4/20/2018 4/21/2018
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LỚP PHÂN TÍCH THỰC PHẨM 28
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MÔN KCS trà - cà phê KCS trà - cà phê KCS trà - cà phê KCS trà - cà phê Phân tích nước Phân tích nước

GIÁO VIÊN Hoàng Thị Trúc Quỳnh Hoàng Thị Trúc Quỳnh Hoàng Thị Trúc Quỳnh Hoàng Thị Trúc Quỳnh Vũ Hoàng Yến Vũ Hoàng Yến

Số tiết C - 12/16 L - 12/16 C - 16/16 L - 16/16 C - 4/20 L - 4/20

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 4/23/2018 4/24/2018 4/25/2018 4/26/2018 4/27/2018 4/28/2018

MÔN Phân tích nước Phân tích nước Phân tích nước Phân tích nước Phân tích nước Phân tích nước

GIÁO VIÊN Vũ Hoàng Yến Vũ Hoàng Yến Vũ Hoàng Yến Vũ Hoàng Yến Vũ Hoàng Yến Vũ Hoàng Yến

Số tiết C - 8/20 L - 8/20 C - 12/20 L - 12/20 C - 16/20 L - 16/20

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 4/30/2018 5/1/2018 5/2/2018 5/3/2018 5/4/2018 5/5/2018

MÔN Phân tích nước Phân tích nước KCS thịt KCS thịt

GIÁO VIÊN Vũ Hoàng Yến Vũ Hoàng Yến Trần Quyết Thắng Trần Quyết Thắng

Số tiết C - 20/20 L - 20/20 C - 4/16 L - 4/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 5/7/2018 5/8/2018 5/9/2018 5/10/2018 5/11/2018 5/12/2018

MÔN KCS thịt KCS thịt KCS thịt KCS thịt KCS thịt KCS thịt

GIÁO VIÊN Trần Quyết Thắng Trần Quyết Thắng Trần Quyết Thắng Trần Quyết Thắng Trần Quyết Thắng Trần Quyết Thắng

Số tiết C - 8/16 L - 8/16 C - 12/16 L - 12/16 C - 16/16 L - 16/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 5/14/2018 5/15/2018 5/16/2018 5/17/2018 5/18/2018 5/19/2018

MÔN KCS sữa KCS sữa KCS sữa KCS sữa KCS sữa KCS sữa

GIÁO VIÊN Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp

Số tiết C - 4/24 L - 4/24 C - 8/24 L - 8/24 C - 12/24 L - 12/24

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 6/11/2018 6/12/2018 6/13/2018 6/14/2018 6/15/2018 6/16/2018

MÔN KCS sữa KCS sữa KCS sữa KCS sữa KCS sữa KCS sữa

GIÁO VIÊN Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp Đổng Thị Hiệp

Số tiết C - 16/24 L - 16/24 C - 20/24 L - 20/24 C - 24/24 L - 24/24

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 6/18/2018 6/19/2018 6/20/2018 6/21/2018 6/22/2018 6/23/2018

MÔN KCS rượu KCS rượu KCS rượu KCS rượu KCS rượu KCS rượu
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GIÁO VIÊN Ngô Duy Anh Triết Ngô Duy Anh Triết Ngô Duy Anh Triết Ngô Duy Anh Triết Ngô Duy Anh Triết Ngô Duy Anh Triết

Số tiết C - 4/16 L - 4/16 C - 8/16 L - 8/16 C - 12/16 L - 12/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 6/25/2018 6/26/2018 6/27/2018 6/28/2018 6/29/2018 6/30/2018

MÔN KCS rượu KCS rượu KCS nước giải khát KCS nước giải khát KCS lương thực KCS lương thực

GIÁO VIÊN Ngô Duy Anh Triết Ngô Duy Anh Triết Đỗ Vĩnh Long Đỗ Vĩnh Long Đỗ Vĩnh Long Đỗ Vĩnh Long

Số tiết C - 16/16 L - 16/16 C - 4/4 L - 4/4 C - 4/16 L - 4/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 7/2/2018 7/3/2018 7/4/2018 7/5/2018 7/6/2018 7/7/2018

MÔN KCS lương thực KCS lương thực KCS lương thực KCS lương thực KCS lương thực KCS lương thực

GIÁO VIÊN Đỗ Vĩnh Long Đỗ Vĩnh Long Đỗ Vĩnh Long Đỗ Vĩnh Long Đỗ Vĩnh Long Đỗ Vĩnh Long

Số tiết C - 8/16 L - 8/16 C - 12/16 L - 12/16 C - 16/16 L - 16/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 7/9/2018 7/10/2018 7/11/2018 7/12/2018 7/13/2018 7/14/2018

MÔN KCS dầu KCS dầu KCS dầu KCS dầu KCS dầu KCS dầu

GIÁO VIÊN Mạc Xuân Hòa Mạc Xuân Hòa Mạc Xuân Hòa Mạc Xuân Hòa Mạc Xuân Hòa Mạc Xuân Hòa

Số tiết C - 4/16 L - 4/16 C - 8/16 L - 8/16 C - 12/16 L - 12/16

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 7/16/2018 7/17/2018 7/18/2018 7/19/2018 7/20/2018 7/21/2018

MÔN KCS dầu KCS dầu KCS bia KCS bia KCS bia KCS bia

GIÁO VIÊN Mạc Xuân Hòa Mạc Xuân Hòa Phan Vĩnh Hưng Phan Vĩnh Hưng Phan Vĩnh Hưng Phan Vĩnh Hưng

Số tiết C - 16/16 L - 16/16 C - 4/20 L - 4/20 C - 8/20 L - 8/20

THỨ THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

NGÀY 7/23/2018 7/24/2018 7/25/2018 7/26/2018 7/27/2018 7/28/2018

MÔN KCS bia KCS bia KCS bia KCS bia KCS bia KCS bia

GIÁO VIÊN Phan Vĩnh Hưng Phan Vĩnh Hưng Phan Vĩnh Hưng Phan Vĩnh Hưng Phan Vĩnh Hưng Phan Vĩnh Hưng

Số tiết C - 12/20 L - 12/20 C - 16/20 L - 16/20 C - 20/20 L - 20/20


